ĐÁP ÁN  LÝ 10 HKII 1819
	Câu 1: ( 1điểm)

Clau-di-út: Nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn.

Các-nô: Động cơ nhiệt không thể chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
	0, 5 điểm

0, 5 điểm



	Câu 2: (1,5 điểm)
Trong quá trình đẳng tích của một lượng khí nhất định, áp suất tỉ lệ thuận với nhiệt độ tuyệt đối.
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     p1, T1 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 1.

     p2, T2 : áp suất và nhiệt độ tuyệt đối của lượng khí ở trạng thái 2.
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0,25 điểm



	Câu 3: ( 1,5 điểm)
- Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật. Ký hiệu là U (J).

 - Nội năng của vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật: 
U = f(T,V).

    Nội năng của khí lý tưởng chỉ phụ thuộc nhiệt độ.
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	Câu 4: (3 điểm)
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: đẳng áp p1 = p2, V
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 (hoặc V1 > V2, T1 >T2)
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: đẳng tích V2 = V3, p
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 (hoặc p2 < p3, T2 < T3)
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: đẳng nhiệt T3 = T1, p
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 ( hoặc p3 > p1, V3 < V1)

p1 = p2=2atm, V2 = V3 =1,2 l
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	Câu 5 : ( 1,5 điểm) 
p2 = 2p1
T2 = T1 +30 =  320K
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V2 = 1,1 lít
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	Câu 6: (1,5 điểm) 
Khí nhận công A > 0 ( A = 120J

Nội năng tăng  (U > 0 ( (U = 80J
(U = A + Q

Q = (U – A
    = -40J

Khí tỏa nhiệt ra ngoài nhiệt lượng 40J
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